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QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001: 2008 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĨNH PHÚC
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Kế hoạch số: 312/KH-UBND  ngày 14/1/2016 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước năm 2016;

 
Căn cứ Quyết định 2079/QĐ-CT ngày 25/6/2016 của Chủ tịch UBND Tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước năm 2016;
Căn cứ Kế hoạch số: 465/KH-CĐN ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc về việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn 1 theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; 

          Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo ISO Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISOO 9001: 2008 của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc gồm:  
	TT
	Tên tài liệu
	Mã số

	I.
	Tài liệu, quy trình chung hệ thống   
	

	1. 
	Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng
	PL-STCL

	2. 
	Sổ tay chất lượng
	STCL

	3. 
	Quy trình kiểm soát tài liệu
	QT-CĐNVP-01

	4. 
	Quy trình kiểm soát hồ sơ
	QT-CĐNVP-02

	5. 
	Quy trình đánh giá nội bộ
	QT-CĐNVP-03

	6. 
	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa sai lỗi
	QT-CĐNVP-04

	7. 
	Quy trình họp xem xét của lãnh đạo 
	QT-CĐNVP-05

	II.
	Tài liệu, quy trình chuyên môn của các đơn vị 
	

	Phòng Thanh tra- Khảo thí & Kiểm định chất lượng
	

	1. 
	Quy trình xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi
	QT/TTKT-01

	2. 
	Quy trình in sao đề và bảo mật đề thi
	QT/TTKT-02

	3. 
	Quy trình tổ chức chấm thi
	QT/TTKT-03

	4. 
	Quy trình kiểm tra giám sát tiến độ đào tạo và chương trình đào tạo
	QT/TTKT-04

	5. 
	Quy trình lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, sinh viên về chất lượng do Nhà trường đào tạo, giảng dạy  
	QT/TTKT-05

	6. 
	Quy trình tự kiểm định chất lượng dạy nghề
	QT/TTKT-06

	7. 
	Quy trình thanh tra, kiểm tra nề nếp hoạt động dạy học
	QT/TTKT-07

	8. 
	Quy trình thanh tra, kiểm tra hoạt động Thi- Kiểm tra
	QT/TTKT-08

	9. 
	Quy trình tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại- tố cáo
	QT/TTKT-09

	10. 
	Quy trình thanh tra đột xuất. 
	QT/TTKT-10

	
	 Phòng Đào tạo
	

	11. 
	Quy trình lập và hiệu chỉnh thời khoá biểu
	QT/ĐT-01

	12. 
	Quy trình kiểm tra, xác nhận giờ giảng của giảng viên
	QT/ĐT-02

	13. 
	Quy trình đăng ký học lại, thi lại
	QT/ĐT-03

	14. 
	Quy trình quản lý phiếu điểm và kết quả học tập của sinh viên 
	QT/ĐT-04

	15. 
	Quy trình tổ chức thực tập sản xuất cho học sinh, sinh viên
	QT/ĐT-05

	16. 
	Quy trình tổ chức thi và công nhận tốt nghiệp 
	QT/ĐT-06

	17. 
	Quy trình quản lý và cấp phát văn bằng/chứng chỉ
	QT/ĐT-07

	18. 
	Quy trình bảo lưu kết quả học tập và chuyển trường
	QT/ĐT-08

	19. 
	Quy trình Xây dựng kế hoạch đào tạo 
	QT/ĐT-09

	
	Phòng NCKH & HTQT
	

	20. 
	Quy trình quản lý đề tài khoa học, công nghệ cấp Trường
	QT/NCKH-01

	21. 
	Quy trình tổ chức đón, tiếp khách nước ngoài
	QT/NCKH-02

	22. 
	Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học trong nước, quốc tế
	QT/NCKH-03

	23. 
	Quy trình khai thác sử dụng tài liệu thư viện 
	QT/NCKH-04

	24. 
	Quy trình kiểm kê tài liệu Thư viện
	QT/NCKH-05

	25. 
	Quy trình xử lý nghiệp vụ kỹ thuật tài liệu và giới thiệu tài liệu mới
	QT/NCKH-06

	26. 
	Quy trình xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo
	QT/NCKH-07

	27. 
	Quy trình tổ chức biên soạn giáo trình tài liệu
	QT/NCKH-08

	Khoa chuyên môn (Khoa Cơ khí, Khoa Điện tử)
	

	28. 
	Quy trình xây dựng kế hoạch phân công giảng dạy
	QT/KCM-01

	29. 
	Quy trình Quản lý công tác giảng dạy
	QT/KCM-02

	30. 
	Quy trình biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu giảng dạy 
	QT/KCM-03

	31. 
	Quy trình chuẩn bị hồ sơ giảng dạy của cán bộ giảng dạy
	QT/KCM-04

	32. 
	Quy trình thực hiện công tác GVCN
	QT/KCM-06

	33. 
	Quy trình tổ chức thực hiện đưa sinh viên đi tham quan ngoại khóa tại các doanh nghiệp
	QT/KCM-07

	34. 
	Quy trình kiểm soát thiết bị theo dõi, đo lường
	QT/KCM-08


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Ban chỉ đạo ISO có nhiệm vụ phổ biến, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./..

	Nơi nhận:                                                              

- Ban giám hiệu(biết);
- Như điều 3(Th/h);

- Lưu: VT. NCKH
	HIỆU TRƯỞNG

	
	(Đã ký)
Th.S Phạm Ngọc Luyến 








